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(54) CHẾ PHẨM TẨY GIẶT CHỨA THÀNH PHẦN THU ĐƯỢC TỪ PHẢN ỨNG 
TRAO ĐỔI DẦU TỰ NHIÊN VÀ CHẾ PHẨM DẠNG LỎNG, BỘT, BỘT NHÃO, 
HẠT, VIÊN NÉN, CHẤT RẮN ĐƯỢC TẠO KHUÔN, TẤM HÒA TAN TRONG 
NƯỚC HOẶC GÓI NHỎ HÒA TAN TRONG NƯỚC CHỨA CHẾ PHẨM NÀY

(57)  Sáng chế đề xuất chế phẩm tẩy giặt hữu dụng để làm sạch bằng nước lạnh. Chế phẩm 
tẩy giặt này bao gồm chế phẩm hoạt động bề mặt thu được từ axit chưa no một lần C10-C17 
thu được từ phản ứng trao đổi, axit octadexen-1,18-dioic, hoặc các dẫn xuất este của 
chúng. Đối với chế phẩm tẩy giặt chứa sulfonat alkyl este béo, chế phẩm được chọn từ C10 
betain, C12 hoặc C16 amidoamin, C12 etanolamin amit, C16 amidoamin sulfonat, C18 
diamidoamin dioxit, C18 diamidoamin betain bậc bốn, alkoxylat C18 este béo có mức EO 
thấp đã được sulfonat hóa, C18 amidoamin carboxylat, và amidoamin oxit và sulfobetain 
thu được từ phản ứng trao đổi chéo dầu cọ hoặc dầu đậu nành. Chế phẩm tẩy giặt bao gồm 
chất tăng cường tính năng được chọn từ sulfonat alkoxylat C12 este béo có mức EO thấp, 
C18 amidoamin oxit este, C18 amidoamin oxit carboxylat, và amidoamin sulfobetain thu 
được từ dầu cọ hoặc dầu đậu nành đã tự chuyển vị. Sáng chế còn đề xuất chế phẩm dạng 
lỏng, bột, bột nhão, hạt, viên nén, chất rắn được tạo khuôn, tấm hòa tan trong nước, hoặc 
gói nhỏ hòa tan trong nước chứa chế phẩm này.
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